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1 Gò Vấp 54222310033 2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Phan Thế Anh 06/10/2001 Ngày Anh54222310033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 Gò Vấp 54222310041 2 Kế toán doanh nghiệp Châu Tuấn Cảnh 05/02/2000 Đêm Canh54222310041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 Gò Vấp 54222310034 2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đàm Khương Duy 09/08/1999 Đêm Duy54222310034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 Gò Vấp 54222310054 2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Ánh Dương 22/09/2005 Đêm Duong54222310054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 Gò Vấp 54232320015 2 Kế toán doanh nghiệp Sằn Hồng Đức 16/03/2000 Đêm Duc54232320015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 Gò Vấp 54222320063 2 Kế toán doanh nghiệp Lê Chúc Giang 21/08/2003 Đêm Giang54222320063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 Gò Vấp 54222330027 2 Thiết kế đồ họa Hoàng Thị Bích Hảo 20/03/1985 Ngày Hao54222330027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 Gò Vấp 54222320065 2 Y sỹ đa khoa Võ Văn Hậu 03/08/1993 Đêm Hau54222320065@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 Gò Vấp 54222320060 2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Mai Thị Linh Hiền 19/09/1998 Đêm Hien54222320060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 Gò Vấp 54232320017 2 Kế toán doanh nghiệp Võ Minh Hiếu 28/07/1996 Đêm Hieu54232320017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 Gò Vấp 54232320013 2 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Hoa 12/12/1995 Đêm Hoa54232320013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 Gò Vấp 54232320016 2 Marketing Trần Minh Hoài 09/03/1997 Đêm Hoai54232320016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 Gò Vấp 54222320067 2 Dược Nguyễn Thị Lam Hồng 16/09/2003 Ngày Hong54222320067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 Gò Vấp 54222320059 2 Điều dưỡng Dương Thị Kim Huệ 22/09/1994 Đêm Hue54222320059@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 Gò Vấp 54222320075 2 Quản trị mạng máy tính Hà Huy Hùng 25/08/1992 Đêm Hung54222320075@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 Gò Vấp 54222310036 2 Marketing Lê Gia Huy 29/06/2006 Ngày Huy54222310036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 Gò Vấp 54222320070 2 Thiết kế và quản lý website Hồ Trần Nhật Huy 17/10/1999 Đêm Huy54222320070@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 Gò Vấp 54222320072 2 Điều dưỡng Lê Thị Huyền 29/03/1999 Đêm Huyen54222320072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 Gò Vấp 54222320072 2 Điều dưỡng Lê Thị Huyền 29/03/1999 Đêm Huyen54222320072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 Gò Vấp 54222330034 2 Y sỹ đa khoa Phạm Thị Thanh Huyền 01/05/1985 Đêm Huyen54222330034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 Gò Vấp 54222330032 2 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Ngọc Hương 05/08/1996 Đêm Huong54222330032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 Gò Vấp 54222320073 2 Dược Nguyễn Văn Trung Kiên 08/04/2002 Đêm Kien54222320073@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 Gò Vấp 54222310037 2 Quản trị mạng máy tính Trương Phú Khánh 01/7/2004 Ngày Khanh54222310037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 Gò Vấp 54222310038 2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thùy Linh 16/08/1990 Ngày Linh54222310038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 Gò Vấp 54222320069 2 Dược Trương Mỹ Linh 21/12/2003 Đêm Linh54222320069@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 Gò Vấp 54222330028 2 Dược Nguyễn Thị Loan 07/01/1990 Ngày Loan54222330028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 Gò Vấp 54222330031 2 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thái cẩm Ly 02/06/1985 Đêm Ly54222330031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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28 Gò Vấp 54222310035 2 Marketing Nguyễn Xuân Mai 20/11/2005 Đêm Mai54222310035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 Gò Vấp 54222320056 2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mướt 21/07/1999 Đêm Muot54222320056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 Gò Vấp 54222320064 2 Y sỹ đa khoa Trần Thị Mỹ 25/12/2003 Ngày My54222320064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 Gò Vấp 54222320066 2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Bùi Văn Nghĩa 20/02/1995 Đêm Nghia54222320066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 Gò Vấp 54222320061 2 Y sỹ đa khoa Lê Thị Chuyên Ngọc 14/02/2004 Đêm Ngoc54222320061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 Gò Vấp 54222310051 2 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Hồng Ngọc 25/09/2005 Ngày Ngoc54222310051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 Gò Vấp 54222310058 2 Marketing Đinh Diệp Hoàng Ngọc 13/02/2008 Ngày Ngoc54222310058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 Gò Vấp 54222330030 2 Y sỹ đa khoa Lưu Thái Ngọc 02/09/1989 Đêm Ngoc54222330030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 Gò Vấp 54222320077 2 Y sỹ đa khoa Lưu Thái Ngọc 02/09/1989 Đêm Ngoc54222320077@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 Gò Vấp 54222320057 2 Dược Nguyễn Viết Nhân 01/02/2000 Ngày Nhan54222320057@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 Gò Vấp 54222320055 2 Dược Huỳnh Tiên Phụng 15/05/2000 Đêm Phung54222320055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 Gò Vấp 54232320014 2 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Thị Mỹ Phương 29/10/1984 Đêm Phuong54232320014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 Gò Vấp 54232320014 2 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Thị Mỹ Phương 29/10/1984 Đêm Phuong54232320014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 Gò Vấp 54222310055 2 Pháp luật Nguyễn Hữu Vân Sơn 15/11/2005 Ngày Son54222310055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 Gò Vấp 54222320068 2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Huỳnh Thanh Tú 18/07/1993 Đêm Tu54222320068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 Gò Vấp 54222310056 2 Thiết kế đồ họa Lê Thanh Tuấn 03/03/2008 Ngày Tuan54222310056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 Gò Vấp 54222320005 2 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Kim Tuyết 06/01/1998 Ngày Tuyet54222320005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 Gò Vấp 54222320071 2 Điều dưỡng Phạm Phương Thảo 12/09/2001 Ngày Thao54222320071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 Gò Vấp 54222320074 2 Dược Trần Thạch Thảo 13/11/2003 Đêm Thao54222320074@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 Gò Vấp 54222310071 2 Marketing Võ Quốc Thắng 27/02/2007 Ngày Thang54222310071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 Gò Vấp 54222330026 2 Dược Nguyễn Trần Như Thủy 14/01/1992 Đêm Thuy54222330026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 Gò Vấp 54222330029 2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Diễm Thúy 25/11/1999 Đêm Thuy54222330029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 Gò Vấp 54222320058 2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Tú Trinh 27/03/2002 Đêm Trinh54222320058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 Gò Vấp 54222330035 2 Điều dưỡng Đỗ Quang Trường 20/07/1987 Đêm Truong54222330035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 Gò Vấp 54222320062 2 Dược Nguyễn Hoàng Việt 17/11/1989 Đêm Viet54222320062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

53 Gò Vấp 54222310050 2 Marketing Hồ Như Ý 01/01/2000 Đêm Y54222310050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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